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Tóm tắt 
 Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) ở khu vực núi Miếu, xã Hòa Quang Bắc 
là loài đặc hữu hẹp của Việt Nam (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) nằm trong sách Đỏ 
Việt Nam (1996) mức độ nguy cấp (EN), một loài gỗ quý thuộc nhóm IIA, có giá trị sử 
dụng, giá trị về kinh tế rất cao. Ở khu vực này, Trắc dây phân bố chủ yếu ở sườn núi với độ 
cao 20-30m, hướng tây nam và sinh sản sinh dưỡng từ thân ngầm chiếm 86,32%. 
 Từ khóa: Núi Miếu, Trắc dây, Trắc dây ở núi Miếu 
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Abstract 
Dalbergia annamensis (Dalbergia annamensis A. Chev.) at Nui Mieu area, Hoa 

Quang Bac commune is an endemic in Vietnam (at Binh Dinh province, Phu Yen province 
and Khanh Hoa province), endangered level is EN in the Vietnam Red Data Book (1996), a 
rare wood species of group II A, with very high use and economic values. Dalbergia 
annamensis grows on the mountainside with an altitude of 20-30 meters, in the southwest 
direction and vegetative reproduction from underground stems, occupying 86,32% 

Key word: Nui Mieu, Dalbergia annamensis A. Chev., Dalbergia annamensis at Nui 
Mieu 

 
1. Đ        ề 

              ế                 ắc, 
Huyệ                                   
                       ế                   
                               ở           
 ế                   ệ                   
T                                        

                                            
Trắc dây ở khu v c này.  

Trắc dây (Dalbergia annamensis A. 
Chev.) (Ph m Hoàng H , 1999),         ặc 
hữu hẹp c a Nam Trung B  phân bố phần 
l n ở      Đ nh, Phú Yên, Khánh Hòa , 
nằm trong danh mục       ỏ V ệ      
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(1996)      ở  ứ            p (E ) (B  
Khoa học Công nghệ           ờng, 1996). 
Là cây g  quý, g  thu c nhóm g  IIA 
(Chính ph , 2002), từ           ờ  d      
biết sử dụng g  c                     u v t 
dụ                        , bàn, ghế, .... có 
giá tr  (Nguyễn Hồ   Đ ng, 2009). Ngoài 
ra, chúng có thể t     ợc dáng, thế  ứng 
  e      ởng c a nghệ nhân cây c nh, nên 
  ợc sử dụng làm cây bonsai v i giá tr  
cao. T     ờ    ể       ở    ệ          
                           ếu nói riêng, 
T ắ  d        b             ế        ệ . 
 V             b   b      ,              u 
tra s  phân bố và kh   ă               nhiên 
c a loài          T ắ  d   (Dalbergia 
annamensis A. Chev.) ở núi Miếu, góp 
phần khoanh vùng b o vệ, khôi phục l i 
Trắc dây ở khu v c này. 
   T           ật liệu  à p ươ   p áp 
nghiên cứu 
2.1. T         

Từ       1/2020  ế  1/2021 
2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Trắc dây (Dalbergia annamensis 
A.Chev.) t i khu v c Núi Miếu, xã Hòa 
Quang Bắc, huyện Phú Hòa, t nh Phú Yên. 
2.3  P ươ   p áp     ê  cứu 
2.3.1. Phương pháp lập ô tiêu chuẩn 

Chọn địa điểm thu mẫu và ô nghiên 
cứu 

Đ        p    bố                    ờ  
 ỳ: Sử dụ   p      p  p          ể p ỏ   
                    p    bố          ở     
  ờ    ể          ứ                 ể  
b ế         ờ  d           T ắ  d  . Dùng 
          ặ  p    bố              b    ồ 
     d      ể         ế                ợp 
  e    ữ                                    
G                 bằ     ệ       . 

 T ă  d  h               ời dân    ờng 
          ừng giúp         ng những khu 
v c có loài Trắ  d    ể chúng tôi tiến hành 

kh o sát, chọ        ểm thu m u và sử dụng 
  ện tho i  ể       nh tọ     vùng nghiên 
cứ   ũ       ÔTC  T       i ô, tiến hành 
    ếm các ch  tiêu chi u cao vút ngọn 
(Hvn),   ờng kính gốc (D), kết qu  ghi vào 
phiế                p sẵn. 

C            u tra ở 5       ểm, m     a 
  ểm tiến hành l p 1 ô tiêu chuẩ    ển hình 
v i diện tích 100m2/ô (10m x 10m) theo 
p      p  p   a Nguyễ     ĩ  T    
(2008),  ể tiế          u tra. Việc kết hợp 
   u tra theo tuyế        u tra ô tiêu chuẩn 
 ể thu th p các số liệu sau: 
- M     :  ếm số cây trắc trong m i ÔTC. 
- Ch     ợng cây t       ÔTC: Đ  chi u cao 
t t c  các cây Trắc dây có trong ô,        
dùng Excel tính trung bình.  
 - Đ    ờng kính gố : d        c kẹp  ể 
  . 
2.3.2. Quan sát tái sinh tự nhiên từ hạt và 
tái sinh sinh dưỡng tự nhiên 

Để phân biệt cây con tái sinh từ h t và 
từ         d    d ỡng thì d a vào tính ch t 
sau: 

- Nếu cây con nẩy mầm từ h t (sinh s n 
hữu tính) có hiệ    ợng mọ        c, riêng 
lẻ, b  rễ cọc,... 

- Nế            ợc phát sinh từ thân 
ngầm c a cây mẹ (sinh s        d ỡng) 
mọ                  ể liên kết v i nhau 
hoặc liên kết v i cây mẹ, b  rễ chùm,... 

- Đ   ếm tái sinh h t và tái sinh sinh 
d ỡng c          e  p      p  p     ễn 
   ĩ  T    (Nguyễ     ĩ  T     2008)  
Tiế        ếm số           ợc tái sinh 
     d ỡng và h t trên m i ô tiêu chuẩn. 

B       u tra tái sinh cây ở ÔTC số: 

TT 
Chi u cao 

(cm) 

Đ ờng 
kính 
(mm) 

Nguồn gốc tái 
sinh 

Thân ngầm H t 
     

2.3.3. Phương pháp đánh giá nông thôn 
có sự tham gia của người dân (PRA) 
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- PRA (Participatory Rural Appraisal) là 
p      p  p                          
tham gia c      ời dân, là quá trình học 
hỏi l n nhau m t cách linh ho t giữ     ời 
d     a p            ời khác, là t p hợp các 
p        ứ     p      p  p    p        ời 
dân tra   ổi và phân tích kiến thứ         
- Mục tiêu c    RA   ợc sử dụ    ể: 
+ Tìm hiể                   ầu c a c ng 
 ồng. 
+ X     nh v                         t 
  ng phát triển. 
+ Tìm ra gi i pháp có thể          nh các 
ho     ng liên quan nhữ    ĩ     c ch     
khác nhau. 
+ Chuẩn b  kế ho ch ho     ng cụ thể và hệ 
thống. 
+       ng các nguồn l c t  nhiên và con 
   ời. 
+ Xem xét những thành công và th t b i 
          
 Chúng tôi sử dụ    RA  ể tìm hiểu v  khu 
v c phân bố c a loài Trắc dây; tuổi Trắc 
dây, tham kh o m t số    xu t b o tồn và 
phát triển loài Trắc dây. 
- Đố    ợng: 30 h  d               tuổi từ 
20 - 70 tuổ ;    ời khai thác và kinh doanh 
các s n phẩm từ g , ... 
- Công cụ PRA: Sử dụng phỏng v n dùng 
câu hỏi mở và xây d ng phiế            ể 
thu th p thông tin. 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3 1  Đ c   ểm phân bố của loài Trắc dây 
(Dalbergia annamensis A.Chev.) tại khu 
vực núi Miếu, xã Hòa Quang Bắc, huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 
3.1.1. Đặc điểm phân bố theo thời gian 

T i khu v c núi Miếu, Trắc dây sống 
       a hình núi th p       cao d  i 50m, 
ch u nhi u nắng gió, khô h                
yếu là cây bụi vì rừ      b  tàn phá bởi 
chiế         ũ          ời dân khai thác 

trái phép, ch  còn l i cây bụi hoặc mọc xen 
cùng v i cây lâm nghiệp     b         

Theo nhữ      ời sống ở     p       
nhữ      ời l n tuổ       y g  v  làm t  
bàn, s n phẩm mỹ nghệ, thợ l y m t ong 
rừng, .... thì s  phân bố c a Trắ  d       
         ể chia làm nhi           n. 

- Trong thời chiến tranh kháng chiến 
chống Mỹ         ă  1962   a bàn núi 
Miế          ă   ứ cách m ng, nên rừng 
  ợc b o vệ và có Trắc dây mọc nhi u. 

- Đầ   ă  1962         i Sài Gòn cho 
l     ợ    ổ b  chiếm núi Miếu xây d ng 
 ă   ứ quân s  nhằ    ă    ặn hành lang 
v n t i c a ta, khống chế, kiểm soát vùng 
r ng l n phía tây c a huyện Phú Hòa. T nh 
  i Phú Yên h  quyết tâm tiêu diệ   ă   ứ 
này, khai thông hành lang v n t  ;  ẩy 
m nh tiến công tổng hợp h  trợ quần chúng 
phá  p chiế    ợc, giành quy n làm ch  
ngày 16-1-1963. Sau tr        này, Trắc 
d    ũ          m th c v           b  tàn 
phá nặng n , số   ợng Trắc dây còn l i r t 
ít. 

-  ă  1963-1975, khu v c này th c v t 
dần dần phục hồi;  

-  ă  1975-2000,    ời dân bắ   ầu 
                  T ắ  d   d  i nhi u hình 
thứ     :              c l        ờng kính 
 õ       6    e           ồ dùng gia dụng 
    b     ế, t        C                   c 
nhỏ       ặt v  làm c    ốt. 

- Từ 2001  ến 2012 thì số cây Trắc 
dây có giá tr  sử dụng gầ        n kiệt vì 
không những khai thác cây g          
thợ rừng còn thu gom c  những gốc g  
l n khô còn sót l    ể bán cho các nghệ 
nhân g  mỹ nghệ. 

- Từ  ă  2013           ợc công 
nh n di tích l ch sử c p t       ợc các c p 
chính quy       p      b o vệ nên Trắc 
dây dần phục hồi. 
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Hình 1. Khu vực núi Miếu, xã Hòa Quang 

Bắc (Nguồn Google Earth) 

 
Hình 2. Trắc dây tại Núi Miếu đã bị tàn phá 

 
Hình 3. Trắc dây tái sinh từ thân ngầm 
T i thờ    ểm nghiên cứu, chúng tôi 

kh o sát 5 ô tiêu chuẩn thì s  phân bố, m t 
   cây Trắ  d                b ng sau: 
Bảng 1. Mật độ, chiều cao, đường kính Trắc 

dây ở các ÔTC 

ÔTC N(cây) Hvn (tb)(cm) D00 (tb) (mm) 

1 18 24,83±7,67 2,19±0,27 

2 25 19,25±1,62 2,48±0,18 

3 13 20,54±2,92 2,93±0,03 

4 16 24,88±5,32 3,33±0,38 

5 45 19,28±2,04 3,12±0,23 

3.1.2. Đặc điểm vùng phân bố của loài 
Trắc dây ở khu núi Miếu 

Ngoài l p ÔTC, chúng tôi còn tiến hành 
   u tra theo 5 tuyến nhằm kh o sát các khu 
phân bố c a loài Trắc dây. 
3.1.2.1. Phân bố của loài theo độ cao

Bảng 2. Tần suất gặp của Trắc dây theo độ cao 

Đ   c o Dưới 10 m 10-20 m 20-30 m 30-40 m 40-50 m Tổng 

Số lần gặp 0 25 9 2 0 36 

Tỷ lệ % 0% 69,44% 25% 5,56% 0% 100,00% 
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Biểu đồ 1. Tổng hợp sự phân bố của Trắc dây theo độ cao 

 
 
Qua số liệu ở b ng 2 và biể   ồ 1 cho 

th y Trắc dây r t thích hợp v      cao từ 
10-30 m. Ở    cao   nh núi 50 m hầ      
không bắt gặp s  xu t hiện c a Trắc dây. Ở 
       d    10            T ắc dây phân 
bố  ũ                      ện nay những 
khu v          ời dân sử dụ    ể s n xu t 
nông nghiệp cây hoa màu ngắn ngày, vì 

v                  i cho s  phân bố Trắc 
dây. 
3.1.2.2. Phân bố của loài theo hướng 
  D a vào b    ồ                u tra th c 
  a theo tuyến                   b ng 3.3 
thể hiện s  phân bố c          e         ng 
khác nhau:

Bảng 3. Tần suất gặp loài Trắc dây theo hướng 
   ng Bắc Đ    Bắc Đ    Đ    Nam Nam Tây Nam Tây Tây Bắc Tổng 

Số lần gặp 2 1 3 4 7 16 4 1 36 
Tỷ lệ % 5,56% 2,78% 8,33% 11,11% 19,44% 44,44% 11,11% 2,78% 100,00% 

Biểu đồ 2. Tổng hợp các điểm phân bố của 
Trắc dây theo hướng 

 

 Qua số liệu ở b ng 3 và biể   ồ 2 cho th y 
Trắc dây có kh   ă   p    bố ở nhi u  
                p    bố ch  yếu ở    ng 
Tây Nam c a núi Miếu. 
3.1.2.3. Phân bố của loài theo loại đất 

 
Hình 4. Loại đất phân bố Trắc dây 
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               u tra th c tế và b    ồ chi tiết 
  t c a Sở                      ờng Phú 
Yên cung c p, chúng tôi nh n th y khu v c 
nghiên cứu ch  yế          ỏ              
         d          p    ến th t nhẹ, tầng 
  t m n ch  yế     < 50               ầu r i 

rác ngoài ra m t số                  n 10-
25%      ếp ở      T          c nghiên 
cứu ch  yế       t Glây trung bình toàn 
ph u diện. 
3.1.2.4. Phân bố của loài theo trạng thái 
rừng

Bảng 4. Tần suất gặp của Trắc dây theo trạng thái rừng 

Tr ng thái S ờn núi gần nhà dân Rừng cây bụi phục 
hồ              y 

Rừng cây bụi t  nhiên Tổng 

Số lần lặp 22 9 5 36 
Tỷ lệ % 61,11% 25,00% 13,89% 100,00% 

 Ghi chú:     SNGN: S ờn núi gần nhà dân 
                    RBTN: Rừng cây bụi tự nhiên 
                    RBPH: Rừng cây bụi phục hồi sau nương rẫy 

 
Biểu đồ 3. Tần suất gặp của Trắc dây theo 

trạng thái rừng 

Qua số liệu ở b ng 4 và biể   ồ 3, chúng 
tôi nh n xét th y Trắc dây phân bố ch  yếu 
ở các tr ng thái rừng cây bụ    ặc biệt số 
  ợng cá thể  ă    ọt ở khu v     ờn núi 
gần nhà dân  Đ  u này chứng tỏ Trắc dây là 
cây có kh   ă   p ục hồ                  
r y      ợ     ời dân b o vệ.  
3.1.2.5. Phân bố của loài theo vị trí tương 
đối của núi 
  D a vào kết qu     u tra th     a v  loài 
này,                  b ng 5 và biể   ồ 4 
thể hiện mứ           ởng c a các v  trí 

       ối c         ồ   ến s  phân bố c a 
loài: 
 Bảng 5. Tần suất gặp của Trắc dây theo vị 

trí tương đối của núi 
V  trí Chân S ờn Đ nh Tổng 

Số lần gặp 5 31 0 36 
Tỷ lệ (%) 13,89 86,11 0,00 100,00 

Biểu đồ 4. Phân bố của Trắc dây theo vị trí 
tương đối của đồi núi 

 
3.2. Các hình thức sinh sản 

T                  u tra th     a, chúng 
tôi nh n th y Trắc dây có 2 hình thức sinh 
s n t  nhiên: sinh s n hữu tính từ h t và 
sinh s        d ỡng từ thân ngầm. Trong 
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                 d ỡng từ thân ngầm chiếm 
    ố v i tỷ lệ 86,32%. 

Bảng 6. Các hình thức tái sinh tự nhiên 

OTC N (cây) 
Tái sinh thân 
ngầm (cây) 

Tái sinh h t 
(cây) 

1 18 17 1 
2 25 21 4 
3 13 10 3 
4 16 15 1 
5 45 38 7 

Tổng 
c ng 117 101 16 

Tỷ lệ (%) 100.00 % 86,32% 13,68% 
 

Biểu đồ 5. Tỷ lệ % các hình thức tái sinh tự 
nhiên 

 
 

4. Kết luận 
4.1. Đ c   ểm phân bố của loài Trắc dây 
(Dalbergia annamensis A.Chev.) tại khu 

vực núi Miếu, xã Hòa Quang Bắc, huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 
 - Trắc dây theo thời gian và quá trình 
l ch sử có biế    ng r t l n v  số   ợng. 
Hiện t i, số   ợng còn l i r t ít ch  yếu là 
cây con còn r t nhỏ, cầ    ợc khoanh vùng 
b o vệ nghiêm ngặt. Hầ          T ắc dây 
l n, Trắ  d             b  tàn phá hết. 
 - Khu v                             ợc 
117 cây v i chi u cao vút ngọn trung bình 
từ 19,25-24 83 (  )      ờng kính gốc 
trung bình 2,19 – 3,33 (mm). 
 - Tần su t gặp c a Trắ  d     e     cao 
từ 10 – 30                cao 10 - 20 m 
chiếm nhi u nh t v i 69,44%. Trắc dây 
phân bố nhi u nh t ở   ờn núi (86,11%), 
   ng Tây Nam chiếm 44,44%. 
4.2. Các hình thức tái sinh tự nhiên  
 Trắc dây có kh   ă               nhiên 
d  i hai hình thức sinh s n là từ h t và sinh 
s n từ thân ngầ   T               n từ thân 
ngầm chiếm phần l n v i tỷ lệ 86,32%. 
Mặc dù khu v c này nhữ                 
b  chặ  p                      ờ     ặc 
  ểm r t hay là sinh s n từ thân ngầm, nên 
Trắc dây có kh   ă             ừ       t 
l n. Vì v y, khuyến cáo chính quy n và 
   ời dân cần khoanh vùng, b o vệ  ể có 
thể phát triển Trắ  d           

 
  

TÀI LỆU THAM KHẢO 
B  Khoa học Công nghệ           ờng (1996), Sách đỏ Việt Nam phần thực vật, Nxb Khoa 

học và Kỹ thu t, Hà N i, tr. 109-110 
C     p   (2002)             ố 48/2002/ Đ-C       22       04  ă  2002      ệ   ử  

 ổ   bổ      d     ụ                           d        ế   
Nguyễn Hồ   Đ ng (2009), 230 loài gỗ thường gặp trong sản xuất kinh doanh, Nxb Nông 

nghiệp, tr. 21. 
Ph m Hoàng H  (1999), Cây cỏ Việt Nam quyển 1, Nxb Trẻ Tp Hồ Chí Minh, tr. 878-889. 
Nguyễ     ĩ  T    (2008)  Các phương pháp nghiên cứu thực vật,   b Đ  G      i, 

Hà N i. 

Tái sinh 
       ầ  

 % 

Tái sinh 
    

13,68 % 

Tái sinh thân ngầm (%) Tái sinh hạt (%) 


